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G hi chúMác Lê/ 
Chính trị

Môn cơ
sở

Môn chuyên 
ngành

1 T.001 311718103 Anglen Bahnar Nữ 1999 Gia Lai TCTM171 5.0 7.0 8.5
2 T.002 311818001 Nguyên Thị Vân Anh Kinh Nữ 27/09/2000 Bình Định TCTM18 6.0 7.5 8.5
3 T.003 311818002 Trân Kim Anh Kinh Nữ 01/09/2000 Gia Lai TCTM18 6.0 7.5 9.0
ị T.004 211409004 Lê Thị Ngọc Biên Kinh Nữ 07/09/1996 Gia Lai CCLS14 7.0 7.0 8 .0
) T.005 311818024 Trân Thị Mỹ Chinh Kinh Nữ 23/10/1998 Gia Lai TCTM18 7.5 8.5 9.5
» T.006 311818004 Trân Thị Gâm Kinh N ữ 10/02/2000 Gia Lai TCTM18 6.0 7.5 9.5
r T.007 311818008 Bùi Thị Hoài Kinh NŨ­ 06/10/1999 Gia Lai TCTM18 6.0 8.5 8Ỗ5

T.008 311818007 Hoàng Thị Anh Hoài Kinh NG' 25/02/1999 Gia Lai TCTM18 6.0 7.0 9.5
T.009 311818009 Đinh Thị Hải Hoàng Kinh Nữ 16/03/1999, Gia Lai TCTM18 4.0 8.0 8.5

0 T.010 311718217 Khei Bahnar Nữ 07/08/1999 Gia Lai TCTM172 5.0 8.5 8.0
1 T.011 311718218 Khơi Bahnar Nữ 11/07/1999 Gia Lai TCTM172 6.0 7.5 8.0
2 T.012 211418222 Ksor H' Kiêu Jrai Nữ 25/11/1994 Gia Lai CCMN151 7.0 7.0 9.5
ỉ T.013 311718126 Lê Thị Minh Lộc Kinh Nữ 25/02/1999 Gia Lai TCTM18 5.0 8.0 8.5
I- T.014 211403013 Siu Nam Jrai Nam 01/01/1995 Gia Lai CCHH14 7.0 7.0 6.5
) T.015 311818013 Ksor H' Ngan Jrai Nữ 09/07/1998 Gia Lai TCTM18 7.0 8.5 8.0
1 T.016 211617138 Rah Lan H' Nhong Jrai Nũ' 18/06/1998 Gia Lai CCTH161 8.0 9.0 9.0

T.017 311818015 Đinh Thị Nôt Bahnar Nữ 15/05/2000 Gia Lai TCTM18 8.0 8.0 9.5
T.018 311818018 Bê Thị Tâm Nữ 06/08/2000 Gia Lai TCTM18 6.5 8.5 8.5
T.019 311818019 Vũ Thị Thanh Thanh Kinh Nữ 30/10/2000 Gia Lai TCTM18 5.0 8.0 8.5
T.020 311818020 Cao Thị Anh Thương Kinh Nữ 02/06/2000 Gia Lai TCTM18 7.0 7.5 8ệ0
T.021 311718241 Siu H' Trang Jrai Nữ 16/07/1995 Gia Lai TCTM172 3.0 0.0 0.0 Thi c/trị
T.022 311818022 Dương Thị Huyên Trang Kinh Nữ 16/07/1998 Gia Lai TCTM18 6.0 8.5 7.5
T.023 211601029 Nguyên Đức Bảo Tuân Kinh Nam 25/03/1997 Gia Lai CCT016 7.0 8.0 7.0
T.024 311718231 Thái Thị Phụng Kinh Nữ 16/04/1998 Gia Lai TCTM172 6.0 7.5 8.5
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